
              DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NĂM 2016 

STT Tên sản phẩm Năm công bố Tác giả 

 

1 

Thực Trạng Và Giải Pháp Cải Thiện 

Thực Hành Tự Chăm Sóc Của Người 

Bệnh Xơ Gan 
2016 Nguyễn Văn Minh 

 

2 

Kiến Thức Tự Chăm Sóc Của Người 

Bệnh Đái Tháo Đường Type Ii Tại Khoa 

Nội Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Nam Định 
2016 Phạm Thị Huyền 

 

3 

Chăm Sóc Người Bệnh Điều Trị Hội 

Chứng Cai Heroin Tại Viện Pháp Y Tâm 

Thần Trung Ương 
2016 Nguyễn Thị Hoài 

 

4 

Thực Trạng Công Tác Quản Lý Người 

Bệnh Đái Tháo Đường Thai Kỳ Tại Bệnh 

Viện Đa Khoa Khu Vực Huyện Yên 

Minh, Tỉnh Hà Giang  

2016 Trần Thị Minh Hương 

 

5 

Thực Trạng Chăm Sóc Người Bệnh Sau  

Phẫu Thuật Thoát Vị Bẹn Ở Khoa Ngoại 

Bệnh Viện Bưu Điện Hà Nội 
2016 Phạm Hương Giang 

 

6 

Thực Trạng Thực Hiện Quy Trình Thay 

Băng Vết Mổ Cho Người Bệnh Sau Phẫu 

Thuật Ổ Bụng Tại Khoa Ngoại Bvđk 

Tỉnh Lạng Sơn 

2016 
Trương Thị Hạnh 

Hương 

 

7 

Thực Trạng Nhận Thức Về Chế Độ Ăn 

Của Người Bệnh Đái Tháo Đường Type 

Ii Ở Khoa Nội Bệnh Viện Thành Phố 

Hòa Bình 

2016 Vũ Trường Giang 

 

8 

Thực Trạng Chăm Sóc Người Bệnh Phẫu 

Thuật Kết Hợp Xương Do Gãy Kín Thân 

Xương Cánh Tay Tại Bệnh Viện Đa 

Khoa Tỉnh Ninh Bình 

2016 Đỗ Văn Dần 

 

9 

Mô Tả Thực Trạng Công Tác Dự Phòng 

Và  Cấp Cứu Sốc Phản Vệ Của Điều 

Dưỡng Tại Các Khoa Lâm Sàng BVĐK 

Huyện Nga Sơn 

2016 Nguyễn Thanh Thảo 

 

10 

Công Tác Tư Vấn Giáo Dục Sức Khỏe 

Của Điều Dưỡng Đối Với Người Bệnh 

Tăng Huyết Áp Điều Trị Nội Trú Tại 

Bệnh Viện C Thái Nguyên 

2016 Lưu Thị Minh Khanh 

 

11 

Thực Trạng Công Tác Giáo Dục Sức 

Khỏe Cho Người Bệnh Tăng Huyết Áp 

Tại Khoa Nội Bệnh Viện Đa Khoa Thành 

Phố Hải Dương 

2016 Trần Thị Nhung 

 



12 

Công Tác Chăm Sóc Người Bệnh Suy 

Tim Tại Khoa Nội – Tim Mạch Bệnh 

Viện A Thái Nguyên 2016 
2016 Nguyễn Đức Hoàn 

 

13 

Kiến Thức Tự Chăm Sóc Của Người 

Bệnh Tăng Huyết Áp Tại Khoa Khám 

Bệnh, Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương 

Thái Nguyên 

2016 Nguyễn Thu Hẳng 

 

14 

Thực Trạng Tuân Thủ Sử Dụng Thuốc 

Điều Trị Tăng Huyết Áp Của Người 

Bệnh Điều Trị Ngoại Trú Tại Bệnh Viện 

A  Tỉnh Thái Nguyên 

2016 Nguyễn Thị Thúy Hoa 

 

15 

Công Tác Giáo Dục Sức Khỏe Của Điều 

Dưỡng Cho Người Bệnh Mắc Bệnh Phổi 

Tắc Nghẽn Mạn Tính Tại Bệnh Viện Đa 

Khoa Huyện Ba Vì 

2016 Nguyễn Phương Trung 

 

16 

Kiến Thức Và Thực Hành Phòng Ngừa 

Biến Chứng Của Người Bệnh Đái Tháo 

Đường Type Ii Đang  Điều Trị Ngoại Trú 

Tại Bệnh Viện A Tỉnh Thái Nguyên 

2016 Trần Thị Khuyên 

               DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NĂM 2017 

STT Tên sản phẩm Năm công bố Tác giả 

 

1 

Đánh giá hiệu quả tập phục hồi chức 

năng sớm trên người bệnh phẫu thuật gãy 

mỏm khuỷu bằng phương pháp kết hợp 

xương tại - Bệnh viện đa khoa  tỉnh Phú 

Thọ 

2017 
 Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 

 
2 

Đánh giá chăm sóc dinh dưỡng ở bệnh 

nhân mở thông dạ dày”. 2017  Đặng Thị Hằng 

 

3 

Đánh giá công tác chăm sóc người bệnh 

sau mổ cắt trĩ tại khoa Ngoại tổng hợp  

bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ 
2017  Trần Thị Thu Hằng 

 

4 

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật nội soi u tiền liệt tuyến tại 

bệnh viện Đa khoa TP Vinh – Nghệ An 
2017  Đậu Thị Hiền 

 

5 

 Đánh giá hiệu quả chăm sóc người bệnh 

sau mổ sỏi niệu quản tại khoa Ngoại Tiết 

niệu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 
2017  Lê QuốcHoàn 

 

6 

 Đánh giáthực hành thay băng thường 

quy  của điều dưỡng tại một số khoa lâm 

sàng hệ ngoại của bệnh viện đa khoa tỉnh 

Phú Thọ” 

2017  Dương Văn Huệ 

 



7 

 Xác định tỷ lệ Nhiễm Khuẩn vết mổ tại 

Bệnh viện đa khoa Thị xã Phú Thọ năm 

2016” 
2017  Lê Thị Huệ 

 

8 

 Thực trang chăm sóc dẫn lưu Kehr sau 

phẫu thuật sỏi ống mật chủ tại khoa 

ngoại tiêu hóa tổng hợp Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

2017  Phạm Thị Thu Hương 

 

9 

Đánh giá hiệu quả chăm sóc vết mổ trên 

người bệnh sau mổ sỏi thận tại khoa 

Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Vĩnh Phúc 

2017  Nguyễn Gia Lương 

 

10 

Đánh giá hiệu quả chăm sóc ống dẫn lưu 

niệu đạo- bàng quang trên người bệnh 

sau mổ cột sống thắt lưng tại khoa Ngoại 

Thần kinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc 

2017  Lê Duy Mạnh 

 

11 

Nhận xét và đánh giá tình trạng chăm sóc 

người bệnh sau phẫu thuật sỏi ống mật 

chủ. 

2017  Bùi Thị Lan Phương 

 
12 

Chăm sóc người bệnh sau mổ thoát vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng. 2017  Chu ThịThành 

 

13 

Thực trạng và các giải pháp chăm sóc 

vận động với bệnh nhân sau mổ nội soi 

tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam 

2017  Nguyễn Văn Thảo 

 

14 

 Đánh giáthực trạng công tác chăm sóc 

người bệnh phẫu thuật chấn thương sọ 

nãotại khoa Ngoại Thần Kinh Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Phú Thọ” 

2017  Nguyễn ThuThủy 

 

15 

Một số nhận xét về việc thực hiện phòng 

và kiểm soát bệnh tăng huyết áp của 

người bệnh tại khoa nội tim mạch bệnh 

viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc năm 2017. 

2017  Đặng Thị Ngọc Anh 

 

16 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều 

trị tăng huyết áp của người bệnh điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Vân 

Đình – Hà Nội. 

2017  Đặng Thị Ánh 

 

17 

Một số nhận xét về thực hiện tuân thủ 

điều trị tăng huyết áp của người bênh tại 

khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa 

tỉnh Vĩnh phúc năm 2017. 

2017  Nguyễn Thị Hằng 

 

18 

Dự phòng loét bàn chân cho người bệnh 

Đái tháo đường type II tại bệnh viện Nội 

tiết TƯ. 

2017  Tạ Thị Thu Hằng 

 



19 

Một số nhận xét về thực hiện Kiểm soát 

nhiễm khuẩn của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm 

2017 

2017  Trần Thị Thu Hằng 

 

20 

Khảo sát kỹ thuật cắm kim  FAV của 

điều dưỡng khoa thận nhân tạo bệnh viện 

đa khoa tỉnh Phú Thọ 
2017  Nguyễn Hà Hiền 

 

21 

Khảo sát thực trạng xử lý của điều dưỡng 

trong phòng chống sốc phản vệ tại Bệnh 

viên Đa khoa tỉnh Phú Thọ 
2017  Lê Thị Hoa 

 

22 

Đánh giá chăm sóc người bệnh đợt cấp 

COPD tại khoa cấp cứu bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ 
2017  Phạm Thị Thanh Hòa 

 

23 

Thực trạng và một số yếu tố liên quan 

đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng 

huyết áp được quản lý tại Bệnh viện Đa 

khoa Hương khê. 

2017 
 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

 

24 

Chăm sóc bệnh nhân viêm loét dạ dày tá 

tràng  tại khoa nội tổng hợp bệnh vện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ 
2017  Dương Thị Hương 

 

25 

Chăm sóc bệnh nhân viêm phổi  tại khoa 

nội tổng hợp bệnh vện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ. 

2017  Nguyễn Thị Hải Lý 

 

26 

Khảo sát mô hình bệnh tật khoa Cấp cứu 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 

2016 

2017 
 Nguyễn Thị Bích 

Nhung 

 
27 

Thực trạng quản lý người bệnh tăng 

huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ 2017  Trần Thị Hồng Nhung 

 

28 

Thực trạng và một số yếu tố liên quân 

đến tuân thủ điều trị bệnh Đái tháo 

Đường type II của người bệnh đang điều 

trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa. 

2017  Lê Thiều Quân 

 

29 

Đánh giá công tác chăm sóc toàn diện 

bệnh nhân suy tim tại khoa Tim Mạch 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tháng 

12/2016  

2017 
 Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

 

30 

Nhận xét kiến thức của người bệnh xơ 

gan tại khoa nội tổng hợp BVĐK tỉnh 

Phú Thọ 

2017  Nguyễn Thị Thắm 

 

31 

Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe 

của Điều dưỡng cho bệnh nhân COPD tại 

Bệnh viện 74 Trung ương. 
2017  Nguyễn Văn Thắng 

 
32 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều 

trị tăng huyết áp của người bệnh tăng 2017 
 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

 



huyết áp. 

33 

Tỷ lệ người bệnh bị viêm phổi thở máy 

và một số yếu tố liên quan tại đơn vị Hồi 

sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ 

2017  Hoàng Văn Thức 

 
34 

Chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt 

tại bệnh viện tâm thần TW 1 2017 Đào Công Chiến 

 
35 

Thực trạng nhận thức về tuân thủ chế độ 

điều trị của bệnh nhân tâm thần phân liệt. 2017 Hoàng Thị Chuyên 

 
36 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân trầm 

cảm tại bệnh viện tâm thần TW I. 2017 Trần Thị Kim Dung 

 

37 

Chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần 

thực tổn tại khoa 7, bệnh viện tâm thần 

TW I. 

2017 Đoàn Thị Hải 

 

38 

Thực trạng khả năng tự chăm sóc của 

người bệnh tâm thần phân liệt thể di 

chứng. 

2017 Lại Xuân Huy 

 

39 

Thực trạng chăm sóc người bệnh nghiện 

rượu , tại bệnh viện tâm thần trung ương 

I. 

2017 Nguyễn Thị Hương 

 
40 

Thực trạng khả năng tự chăm sóc của 

người bệnh sa sút trí tuệ 2017 Phùng Thị Kim Liên 

 
41 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân trầm 

cảm tại bệnh viện tâm thần tw I 2017 Nguyễn Thị Bình Minh 

 
42 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân động 

kinh tại bệnh viện tâm thần tw I. 2017 Nguyễn Việt Nga 

 
43 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần 

phân liệt tại bệnh viện tâm thần tw I. 2017 Bùi Thị Phương 

 
44 

Thực trạng chăm sóc người bệnh trẩm 

cảm tại bệnh viện tâm thần tw I 2017 Hoàng Thị Thanh 

 
45 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần 

do sử dụng rượu. 2017 
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 

 
46 

Thực trạng chăm sóc người bệnh động 

kinh tại bệnh viện tâm thần tw I. 2017 Đinh Thị Thúy 

 47 Chăm sóc bệnh nhân trầm cảm 2017 Nguyễn Thị Thủy 

 
48 

Chăm sóc người bệnh cai nghiện ma túy 

tại bệnh viện tâm thần tw I. 2017 Đỗ Thị Thu Thưởng 

 

49 

Tìm hiểu tỷ lệ các bệnh nội khoa ( tiêu 

đường, tăng huyết áp) đi kèm trên bệnh 

nhân trầm cảm, tại bệnh viện tâm thần tw 

I. 

2017 Hoàng Thị Thu Trang 

 



50 

Nhận xét kết quả điều trị, chăm sóc  bệnh 

nhân động kinh tại viện pháp y từ năm 

2008  đến năm 2015 
2017 Nguyễn Thị Thúy Vân 

 
51 

Thực trạng chăm sóc bệnh nhân trầm 

cảm tại bệnh viện tâm thần tw I. 2017 Nguyễn Thị Thanh 

 

52 

Thực trạng thực hiện quy trình đỡ đẻ 

thường ngôi chỏm tại khoa sản Bệnh 

viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc 
2017  Đặng Ngọc Hà 

 

53 

Khảo sát kiến thức chăm sóc bà mẹ và trẻ 

sơ sinh của sản phụ sinh mổ lần một tại 

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa năm 2017.  
2017  Trần Thị Hiền 

 
54 

Thực trạng và chăm sóc sản phụ sau mổ 

lấy thai. 2017  Nguyễn Thu Hương 

               DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NĂM 2018 

1 

Thực trạng biến chứng tụt huyết áp ở 

người bệnh lọc máu chu kỳ tại trung tâm 

thận lọc máu BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

2018 Lê Đình Ái 

 

2 

Thực trạng hoạt động tư vấn GDSK của 

điều duongx cho người bệnh suy tim 

trước khi ra viện tại khoa HSCC, BVĐK 

huyện Nga Sơn- Thanh Hóa 

2018 Vũ Khắc Bộ 

 

3 

Thực hành cho con bú của bà mẹ sinh 

con lần đầu tại BVĐK huyện Hà Trung, 

Thanh Hóa 2018 

2018 Mai Thị Hồng 

 

4 

Thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng 

vận động tư thế sớm cho NB đột quỵ Tại 

BV Gang Thép - Thái Nguyên năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Huệ 

 

5 

Thực Trạng tuân thủ điều trị thuốc của 

người bệnh Đái tháo đường tuýp II ngoại 

trú tại BVĐK Mỹ Đức năm 2018 

2018 Lê Thị Lan Hương 

 

6 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều 

trị của NB tăng huyết áp ngoại trú tại 

BVĐK tỉnh Bắc Kạn năm 2018 

2018 Phạm Thi Hương 

 

7 

Thực trạng chăm sóc người mắc bệnh 

phổi tại BVĐK tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu 

năm 2018 

2018 Đinh Thị Phương Lan 

 

8 

Thực trạng thực hành tiêm an toàn tại 

trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh 

Yên Bái năm 2018 

2018 Vũ Thị Ngọc Lan 

 



9 

Thực trạng công tác tư vấn về sử dụng 

thuốc hóa chất của điều dưỡng cho NB 

ung thư đại tràng tại khoa Ung Bướu 

BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc 

2018 Nguyễn Thị Bích Loan 

 

10 

Thực trạng công tác GDSK cho NB viêm 

phổi mắc phải tại cộng đồng tại BV 

Nhiệt đới trung Ương năm 2018 

2018 Doãn Thị Nguyệt  

 

11 

Thực trạng thuwcjhieenj quy định về chế 

độ giao tiếp ứng xử của điều dưỡng với 

người nhà bệnh Nhi tại BV Nhi Thái 

Bình năm 2018 

2018 Phạm Thị Tuyền 

 

12 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc bàn 

chân ở người bệnh đáí tháo đường tuýp II 

điều trị ngoài trú tại BV Bình Giang - 

Hải Dương năm 2018 

2018 Phạm Đình Tuấn 

 

13 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của 

NB xơ gan điều trị nội trú tại khoa Nội 

tiêu hóa BVĐK tỉnh Ninh Bình năm 

2018 

2018 Vũ Thị Thanh Thủy 

 

14 

Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng ống 

hút đờm kín trong chăm sóc NB thở máy 

có xâm nhập tại BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc 

2018 Ngô Thị Thanh Thủy 

 

15 

Nhận thức hành vi nguy cơ trong tuân 

thủ sử dụng thuốc của NB tăng huyết áp 

tại khoa Nội tim mạch - BV Gang Thép 

năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Phượng 

 

16 

Đánh giá thực trạng nhận thức và thực 

hành chăm sóc vệ sinh cá nhân cho NB 

hôn mê của điều dưỡng tại khoa HSTC 

BVĐK tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 

2018 

2018 Lê Thị Khánh Phương 

 

17 

Thực trạng hoạt động tư vấn cho NB đái 

tháo đường tuýp II tại phòng khám Nội 

tiết - Chuyển  hóa, BV Gang Thép Thái 

Nguyên năm 2018 

2018 Đinh Minh Thảo 

 

18 

Thực trạng thuực hiện mũi tiêm an toàn 

tại trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải 

tỉnh Yên Bái năm 2018 

2018 Nguyễn Duy Tâm 

 

19 

Thực trạng chăm sóc sonde niệu đạo - 

bàng quang của NB phẫu thuật sỏi đường 

tiết niệu tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh 

viện C Thái Nguyên năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Thanh Bình 

 



20 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

thoát vị bẹn tại Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Sơn - Phú Thọ năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Điểm 

 

21 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

gãy xương đùi tại BVĐK huyện Mường 

Khương tỉnh Lào Cai năm 2018  

2018 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 

 

22 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

gãy xương cẳng chân tại trung tâm Y tế 

thành phố Yên Bái năm 2018 

2018 Chu Thị Thu Hà 

 

23 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

tắc ruột cơ học tại khoa Ngoại BVĐK 

tỉnh Yên Bái năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

24 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

gãy xương cánh tay tại Trung tâm Y tế 

thành phố Yên Bái năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Minh Huệ 

 

25 

Thực trạng nhận thức về phòng loét thứ 

phát của NB sau phẫu thuật thủng dạ dày 

- tá tràng tại BVĐK tỉnh Yên Bái năm 

2018 

2018 Phan Thị Thanh Hương 

 

26 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

cắt tuyến vú tại khoa phẫu thuật Ung 

Bướu BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2018  

2018 Lê Thị Minh Khuyên 

 

27 

Thực trạng tập vận động sớm của người 

bệnh sau phẫu thuật thay khớp háng tại 

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 

2018 Nguyễn Hồng Lam 

 

28 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

mở viêm ruột thừa tại khoa Ngoại BVĐK 

tỉnh Ninh Giang năm 2018 

2018 Lê Hải Minh 

 

29 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

nội soi cắt ruột thừa tại khoa Ngoại 

BVĐK tỉnh Ninh Giang năm 2018 

2018 Đặng Tuấn Phi 

 

30 

Thực trạng tập vận động sớm của người 

bệnh sau phẫu thuật gãy xương bánh chè 

tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh 

Yên Bái năm 2018 

2018 Lê Thị Phượng 

 

31 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

sỏi tiết niệu tại khoa Ngoại BVĐK huyện 

Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2018 

2018 Đỗ Đình Tâm 

 

32 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

thủng dạ dày - tá tràng tại khoa Ngoại 

tổng hợp BVĐK tỉnh Phú Thọ năm 2018 

2018 Bùi Thị Bích Thanh 

 



33 

Thực trạng chăm sóc hậu môn nhân tạo 

tại đơn vị Ngoại yêu cầu - BVĐK tỉnh 

Phú Thọ năm 2018 

2018 Bùi Thị Thu Thùy 

 

34 

Thực trạng tập vận động sớm của NB sau 

phẫu thuật gãy xương cẳng tay tại BVĐK 

huyện Mỹ Đức năm 2018 

2018 Đỗ Trường Tuyên 

 

35 

Thực trạng quy trình thay băng vết mổ 

của điều dưỡng tại khoa Ngoại BV Bắc 

Thăng Long năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Thanh Vân 

 

36 

Khảo sát kiến thức chăm sóc của người 

nhà NB tâm thần phân liệt điều trị nội trú 

tại BV tâm thần tỉnh Nghệ An năm 2018 

2018 Nguyễn Quốc Tính 

 

37 

Thực trạng chăm sóc NB rối loạn cảm 

xúc lưỡng cực tại khoa 3 BV tâm thần 

Trung Ương 1 năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Minh Tuyết 

 

38 

Thực trạng công tác chăm sóc NB nữ rối 

loạn lo âu tại BV tâm thần Trung Ương I 

năm 2018 

2018 Nguyễn Đức Tiến 

 
39 

Thực trạng chăm sóc NB trầm cảm tại 

BV tâm thần tỉnh Yên Bái năm 2018 
2018 Đinh Thị Thu 

 

40 

Thực trạng công tác quản lý và chăm sóc 

bệnh nhân trầm cảm có ý tưởng và hành 

vi tự sát của điều dưỡng tại bệnh viện 

Tâm thần trung ương năm 2018 

2018 Tạ Thi Thêm 

 

41 

Thực trạng chăm sóc NB rối loạn tâm 

thần phân liệt tại Bv tâm thần Trung 

Ương 1 năm 2018 

2018 Trần Văn Quý 

 

42 

Thực trạng sử dụng thuốc của NB động 

kinh điều dưỡng tại BV tâm thần Thanh 

Hóa năm 2018 

2018 Lê Thị Phương 

 

43 

Thực trạng công tác chăm sóc NB giai 

đoạn sảng rượu tại BV tâm thần Trung 

Ương 1 năm 2018 

2018 Giang Thị Phương 

 

44 

Thực trạng công tác chăm sóc NB cai 

nghiện ma túy đá tại  BV tâm thần Trung 

Ương 1 năm 2018 

2018 Trịnh Thị Nga 

 

45 

Thực trạng hỗ trợ của gia đình trẻ tự kỷ 

trị liệu tại khoa tâm lý lâm sàng và vật lý 

trị liệu BV tâm thần Trung Ương 1 năm 

2018 

2018 Bùi Thị Kim Oanh 

 

46 

Thực trạng công tác chăm sóc NB rối 

loạn tâm thần do rượu tại  BV tâm thần 

Yên Bái năm 2018 

2018 Dương Thị Bảo Ngọc 

 



47 

Thực trạng công tác chăm sóc NB tâm 

thần có ý tưởng và hành vi tự sát tại các 

khoa lâm sàng BV tâm thần Thanh Hóa 

năm 2018 

2018 Trần Thị Lý 

 
48 

Thực trạng chăm sóc NB sa sút trí tuệ ở 

BV tâm thần tỉnh Thái Nguyên năm 2018 
2018 Lê Thị Liên 

 
49 

Thực  trạng chăm sóc NB động kinh tại 

BV tâm thần Trung Ương 1 năm 2018 
2018 Vương Đình Khoa 

 

50 

Thực trạng chăm sóc và quản lý NB tâm 

thần phân liệt tại BV tâm thần tỉnh Thái 

Nguyên năm 2018 

2018 Bùi Tuyết Hương 

 
51 

Thực trạng chăm sóc NB trầm cảm tại 

BV tâm thần Trung Ương 1 năm 2018 
2018 Bùi Ngân Hà 

 

52 

Thực trạng công tác chăm sóc NB rối 

loạn tâm thần thực tổn tại BV tâm thần 

Trung Ương 1 năm 2018 

2018 Tào Thu Giang 

 

53 

Thực trạng thực hiện mũi tiêm an toàn tại 

Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải 

tỉnh Yên Bái năm 2018 

2018 Nguyễn Duy Tâm 

 

54 

Thực trạng công tác chăm sóc sản phụ 

24h sau sinh tại khoa điều trị theo yêu 

cầu BV phụ sản Trung Ương năm 2018 

2018 Phan Thị Anh 

 

55 

Mô tả thực trạng phụ nữa có thai ngoài ý 

muốn khi áp dụng phương pháp tránh 

thai tự nhiên tại BV phụ sản Trung Ương 

năm 2018 

2018 Bùi Lê Khánh Chi 

 

56 

Tình hình sử dụng thuốc tiêm tại nhà của 

NB chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm tại 

BV phụ sản Trung Ương năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 
57 

Thực trạng chăm sóc theo dõi NB hội 

chứng quá kích buồng trứng 
2018 Lê Thị Thu Hằng 

 

58 

Thực trạng công tác chăm sóc NB sau 

mổ u xơ tử cung tại khoa phụ ngoại  BV 

phụ sản Trung Ương năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Hòa 

 

59 

Mô tả thực trạng giảm đau bằng thuốc 

sau phẫu thuật lấy thai tại trung tâm Y tế 

huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ năm 2018 

2018 Hoàng Thị Lan Hương 

 

60 

Thực trạng chăm sóc theo dõi NB chửa 

ngoài tử cung điều trị bằng methotrexace 

tại BV phụ sản Trung Ương năm 2018 

2018 Hoàng Thư Hường 

 
61 

Đánh giá chăm sóc sản phụ sau mổ đẻ 

chủ động tại khoa điều trị theo yêu cầu  
2018 Trần Thị Tố Hữu 

 



62 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

ung thư nội mạc tử cung tại BV phụ sản 

Trung Ương năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Liễu 

 

63 

Thực trạng chăm sóc NB sau phẫu thuật 

sa sinh dục tại trung tâm sàn chậu BV 

phụ sản Trung ương năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Lý 

 
64 

Đánh giá chăm sóc sản phụ sau mổ lấy 

thai tại BVĐK Hà Đông năm 2018 
2018 Nguyễn Thị Lý 

 

65 

Thực trạng công tác tư vấn tình dục an 

toàn cho trẻ vị thành niên tại thành phố 

Yên Bái tỉnh Yên Bái năm 2018 

2018 Trần Thị Lý 

 

66 

Khảo sát nhu cầu GDSK của NB ung thư 

điều trị hóa chất tại khoa phụ ung thư BV 

phụ sản Trung ương năm 2018 

2018 Bùi Thị Chi Mai 

 

67 

Thực trạng công tác chăm sóc Nb sau mổ 

nội soi u buồng trứng tại khoa phụ ngoại 

BV phụ sản Trung ương năm 2018 

2018 Lê Thị Minh  

 

68 

Thực trạng kiến thức vệ sinh thai nghén 

của phụ nữ đến khám thai tại phòng 

khám thai BV Sản nhi tỉnh Yên Bái năm 

2018 

2018 Tống Thị Mừng 

 

69 

Thực trạng công tác GDSK cho bà mẹ 

sau sinh của điều dưỡng tại BV Sản nhi 

tỉnh Yên Bái năm 2018 

2018 Bùi Thị Thu Nga 

 

70 

Một số giải pháp nâng cao công tác chăm 

sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay 

sau đẻ 2h đầu tại Khoa đẻ BV phụ sản 

Trung ương năm 2018  

2018 Lê Thị Anh Ngọc 

 

71 

Thực trạng công tác tư vấn chẩn đoán 

trước sinh tại trung tâm chẩn đoán trước 

sinh BV phụ sản Trung ương năm 2018  

2018 Thái Thị Liên Phương 

 

72 

Đánh giá việc thực hiện quy trình mát xa 

sơ sinh tại khoa sản thường BV phụ sản 

Trung ương năm 2018  

2018 Vũ Thị Thảo 

 

73 

Thực trạng chăm sóc sản phụ chảy máu 

sau đẻ tại BV phụ sản Trung ương năm 

2018 

2018 Nguyễn Thị Thu Trang 

 
74 

Đánh giá và cách chăm sóc BN mổ chửa 

ngoài tử cung 
2018 Kiều Thị Ngọc Khánh 

               DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 

STT Tên sản phẩm Năm công bố Tác giả 
 



1 

Thực trạng quản lý người bệnh đái tháo 

đường tuýp II ngoại trú tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Ninh Bình năm 2019 

2019 Phạm Thị Định 

 

2 

Thực trạng thực hiện quy trình thay băng 

thường quy của điều dưỡng tại khoa 

ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú 

Xuyên năm 2019. 

2019 Đào Thị Huệ 

 

3 

Thực trạng tuân thủ điều trịcủa người 

bệnh COPD tại Bệnh viện Lao và bệnh 

Phổi Thái Nguyên năm 2019 

2019 Kiều Xuân Kiên 

 

4 

Thực trạng kiến thức và thực hành về sử 

dụng thuốc xịt, hít của của người bệnh 

COPD điều trị ngoại trú tại bệnh viện 

Phổi Hải Dương năm 2019. 

2019 Vũ Thị Mai Lan 

 

5 

Thực trạng tự tiêm insulin của người 

bệnh đái tháo đường tuyp II điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương thái 

Nguyên năm 2019. 

2019 Nguyễn Văn Long 

 

6 

Thực trạng tuân thủ điều trị của người 

bệnh tăng huyết áp tại Phòng khám Khoa 

Nội A Bệnh viện Hữu Nghị năm 2019. 

2019 Trương Văn Lý 

 

7 

Thực trạng kiến thức thực hành phục hồi 

chức năng vận động cho người bệnh đột 

quỵ não của người chăm sóc chính tại 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải 

Dương năm 2019. 

2019 Vũ Thị Mai Lý 

 

8 

Thực trạng kiến thức xử trí và phòng 

chống phản vệ của điều dưỡng các khoa 

lâm sàng Bệnh viện Đa khoa huyện 

Thường Tín năm 2019. 

2019 Bùi Quý Ngọc 

 

9 

Thực trạng kiến thức về chế độ dinh 

dưỡng của người bệnh đái tháo đường 

type II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 

Xây dựng Việt Trì năm 2019 . 

2019 Lê Thị Nhàn 

 

10 

Thực trạng công tác chăm sóc người 

bệnh loạn thần do rượu tại Bệnh viện 

Tâm thần Nam Định năm 2019. 

2019 Mạc Thị Hồng Nhung 

 

11 

Thực trạng kiến thức phòng và xử trí 

phản vệ của điều dưỡng bệnh tại viện 

Hữu Nghị năm 2019. 

2019 Trần Thị Liên Phương 

 

12 

Thực trạng tiêm an toàn tĩnh mạch của 

điều dưỡng tại bệnh viện Lao và Bệnh 

Phổi Thái Nguyên năm 2019 

2019 Lưu Văn Thiêm 

 



13 

Thực trạng tiêm an toàn của điều dưỡng 

tại Trung tâm y tế huyện Nam Trực năm 

2019. 

2019 Phạm Thị Thuận 

 

14 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của 

người bệnh tăng huyết đang điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019. 

2019 Trần Thị Thủy 

 

15 

Thực trạng quản lý người bệnh tăng 

huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm 

Y tế huyện Mỹ Lộc năm 2019 

2019 Nguyễn Đức Toàn 

 

16 

Thực trạng chăm sóc người bệnh theo 

đội tại Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên năm 2019. 

2019 Ngô Thị Tuyết 

 

17 

Thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng 

vận động cho người bệnh đột quỵ não tại 

Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên 

năm 2019. 

2019 Phạm Thị Hải Yến 

 

18 

Thực trạng kiến thức và thực hành tự 

chăm sóc của người bệnh đái tháo đường 

tuýp II điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Sông Mã năm 2019. 

2019 Trần Thị Bích 

 

19 

Thực trạng kiến thức và thực hành tự 

chăm sóc của người bệnh mắc bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tínhtại Khoa Nội – Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019. 

2019 Lê Thị Kiều Giang 

 

 

20 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc của 

người bệnh viêm da cơ địa tại Bệnh viện 

Phong và Da liễu tỉnh Sơn La năm 2019 

2019 Phạm Thị Hoài 

 

 

21 

Thực trạng chăm sóc người bệnh suy tim 

mạn của điều dưỡng tại khoa Nội Tim 

Mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

năm 2019 

2019 Vũ Thị Hồng 

 

22 

Thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng 

cho người bệnh tổn thương tủy sống điều 

trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 

Sơn La năm 2019 

2019 Vũ Thị Nam Hồng 

 

23 

Thực trạng tuân thủ chế độ dinh dưỡng 

của người bệnh Đái tháo đường tuyp 2 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn 

La năm 2019  

2019 Phạm Thị Thành Huế 

 



24 

Thực trạng công tác chăm sóc người 

bệnh tai biến mạch máu não của điều 

dưỡng tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

tỉnh Sơn La năm 2019 

2019 Lò Thanh Huyền 

 

25 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều 

trị tăng huyết áp của người bệnh tăng 

huyết áp tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

Sơn La năm 2019. 

2019 Đào Bích Hương 

 

26 

Hiệu quả công tác chăm sóc PHCN vận 

động cho người bệnh Tai biến mạch máu 

não đang điều trị tại Bệnh viện Y Dược 

cổ truyền Sơn La năm 2019. 

2019 Hà Thị Bích Liên 

 

27 

Thực trạng công tác giáo dục sức khỏe 

của điều dưỡng cho người bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019. 

2019 Lê Thị Hồng Loan 

 

28 

Đánh giá ảnh hưởng của Viêm khớp 

dạng thấp đến sinh hoạt hàng ngày của 

người bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền Sơn La năm 2019. 

2019 Nguyễn Thị Mai Ly 

 

29 

Thực trạng chăm sóc người bệnh viêm 

phổi của điều dưỡng tại khoa Nội – Bệnh 

viên đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019. 

2019 Bùi Thị Tuyết Mai 

 

30 

Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc của 

người bệnh THA điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019 

2019 Đặng Thị Phương Nga 

 

31 

Thực trạng chăm sóc phục hồi chức năng 

vận động của điều dưỡng cho người bệnh 

đột quỵ tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

tỉnh Sơn La năm 2019. 

2019 Lê Thị Sáu 

 

 

32 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc bàn 

chân của người bệnh đái tháo đường tuýp 

2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La năm 

2019. 

2019 Nguyễn Thị Hải Son 

 

33 

Thực trạng phục hồi chức năng cho 

người bệnh Liệt nửa người tại Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 

2019.  

2019 Nguyễn Thị Lệ Thủy 

 

34 

Thực trạng kiến thức và thực hành về chế 

độ dinh dưỡng của người bệnh suy thận 

mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Sơn La năm 2019 

2019 Điêu Thị Yến 

 



35 

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật cắt tử cung qua đường âm đạo 

do u xơ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản 

tỉnh Thái Bình năm 2019. 

2019 Đào Thị Việt Hà 

 

36 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau đẻ 

thường 24 giờ tại bệnh viện Phụ Sản 

Thái Bình năm 2019. 

2019 Phạm Trần Hạnh 

 
37 

Thực trạng quy trình khám thai tại Bệnh 

viện Phụ Sản Thái Bình năm 2019. 
2019 Phạm Thị Hương 

 

38 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau phẫu 

thuật lấy thai được giảm đau bằng gây tê 

ngoài màng cứng tại bệnh viện Phụ sản 

Thái Bình năm 2019. 

2019 Phạm Thị Hương 

 

39 

Thực trạng chăm sóc sơ sinh bình thường 

đủ tháng tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai năm 2019. 

2019 Vũ Thị Mai Hương 

 

40 

Thực trạng chăm sóc trẻ sơ sinh bình 

thường đủ tháng tại Bệnh viện Phụ sản 

Thái Bình năm 2019. 

2019 Nguyễn Thị Lanh 

 

41 

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn 

tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 

2019. 

2019 Phạm Thị Liễu 

 

42 

Thực trạng công tác chăm sóc thiết yếu 

bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ 

thường tại khoa Sản - Bệnh viện Quân Y 

87 năm 2019. 

2019 Nguyễn Kim Minh Lộc 

 

43 

Thực trạng công tác chăm sóc người 

bệnh sau phẫu thuật mở cắt u xơ tử cung 

bán phần tại khoa Phụ sản - Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cao Bằng năm 2019. 

2019 Nông Thúy Nga 

 

44 

Thực trạng quy trình khám thai tại khoa 

Sản - Bệnh viện Xây dựng Việt Trì năm 

2019. 

2019 Chu Thị Lan Phương 

 

45 

Thực trạng GDSK cho bà mẹ sau sinh 

của điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa 

thành phố Thái Bình năm 2019. 

2019 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 

 

46 

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật sa sinh dục (crossen) tại Bệnh 

viện Phụ sản Thái Bình năm 2019. 

2019 Phạm Thị Lan Phương 

 

47 

Thực trạng chăm sóc sản phụ chảy máu 

sau đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định 

năm 2019. 

2019 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

 



48 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau sinh 

thường tại Khoa điều trị theo yêu cầu- 

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2019. 

2019 Phan Thị Bạch Tuyết 

 

49 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau mổ lấy 

thai tại khoa Sản - Bệnh viện Phụ sản 

Thái Bình năm 2019. 

2019 Bùi Hải Yến 

  


